
NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

2 50% Nguyễn Thị Trúc  Đào Thứ Hai

2 0%
Nguyễn Tuấn  Anh 

(0934061793)
Chủ Nhật

2 0%
Nguyễn Tuấn  Anh 

(0934061793)
Chủ Nhật

3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn 

(0933735364)
Thứ Ba

3 50%
Tạ Vũ Thục  Oanh 

(0982240502)
Thứ Sáu

2 50%
Đoàn Thị  Duyên (0905 

829979)
Thứ Tư

3 50%
Nguyễn Thị Thu  Hà (0977 

911071)
Thứ Năm

1 50%
Lê Thị Thu  Hà 

(0908580387)
Chủ Nhật

1 50%
Lê Thị Thu  Hà 

(0908580387)
Chủ Nhật

3 50%
Hồ Văn  Bình 

(0918012299)
Thứ Bảy

2 50% Nguyễn Thị Tuyết  Trinh Thứ Tư

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

2 50% Trần Thanh  Lam Thứ Ba

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Hai

3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn 

(0933735364)
Thứ Ba

1 50%
Nguyễn Văn  Khỏe 

(0909265944)
Thứ Năm

1 0%
Đỗ Quang  Trực 

(0977852575)
Chủ Nhật

24/08/2026->07/11/2026

5 GDQP110631_03TX
Giáo dục quốc phòng (Thực hành-

LTCĐ)
LT 123456___________ QPNT05 16/11/2026->12/12/2026

4 GDQP110531_02TX
Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-

LTCĐ)
LT ____________3456_ TX27

24/08/2026->07/11/2026

3 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ TX22 24/08/2026->07/11/2026

2 FMMT330825_01TX Cơ sở công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_ TX08

Lớp: 25TXLC43LTT3 (Sĩ Số: 13) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng Thời gian học

1 EEEI321925_01TX
Trang bị điện-điện tử trong máy công 

nghiệp
LT ____________3456_ TX03

24/08/2026->07/11/2026

11 SDTF226051_01TX Phát triển bền vững trong dệt may LT ____________3456_ TX22 09/11/2026->26/12/2026

10 PHYS131002_02TX Vật lý 2 LT ____________3456_ TX14

30/11/2026->19/12/2026

9 PHYS111202_04TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______7890_______ TX07 30/11/2026->19/12/2026

8 PHYS111202_04TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH 12345____________ TX07

24/08/2026->10/10/2026

7 MATH132901_04TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ TX07 24/08/2026->07/11/2026

6 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ TX21

24/08/2026->07/11/2026

5 GMAC230551_01TX Nguyên phụ liệu may LT ____________3456_ TX22 24/08/2026->28/11/2026

4 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ TX22

31/08/2026->25/10/2026

3 EITM226251_01TX Thí nghiệm vật liệu dệt TH ______789012______ 06PTNVLD 31/08/2026->25/10/2026

2 EITM226251_01TX Thí nghiệm vật liệu dệt TH 123456____________ 06PTNVLD

Thời gian học

1 ARCL224651_01TX Mỹ thuật trang phục LT ____________3456_

Học kỳ: 01 - Năm học: 2026-2027

Lớp: 25TXLC09LTT3 (Sĩ Số: 11) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP

09/11/2026->26/12/2026

Tiết Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

TX22 09/11/2026->26/12/2026

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

 Ngày in: 30/7/2026 



1 0%
Đỗ Quang  Trực 

(0977852575)
Chủ Nhật

2 50% Tưởng Phước  Thọ Thứ Năm

3 50%
Lai Văn  Phút 

(0902621902)
Thứ Tư

3 50%
Võ Xuân  Tiến 

(0917556706)
Thứ Sáu

1 50%
Mã Thúy  Quang 

(0778325241)
Chủ Nhật

1 50%
Mã Thúy  Quang 

(0778325241)
Chủ Nhật

3 50% Lê Sơn  Hải Thứ Bảy

2 50% Nguyễn Hà  Trang Thứ Sáu

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

3 50%
Nguyễn Hoàng  Tuấn 

(0936572520)
Thứ Ba

3 50%
Nguyễn Hoàng  Tuấn 

(0936572520)
Thứ Năm

4 50%
Đặng Hùng  Sơn 

(0909772349)
Thứ Sáu

2 50%
Nguyễn Văn  Vũ 

(+420774275176)
Thứ Hai

2 50%
Hồ Ngọc  Khương 

(0905481456)
Thứ Tư

3 50%
Lai Văn  Phút 

(0902621902)
Thứ Hai

3 50%
Nguyễn Thị Thu  Hà (0977 

911071)
Thứ Ba

3 50%
Đặng Hùng  Sơn 

(0909772349)
Thứ Tư

3 50%
Hồ Văn  Bình 

(0918012299)
Thứ Bảy 24/08/2026->07/11/2026

Ngày  30  tháng  7  năm  2026

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HLDHS 

PHÓ GIÁM ĐỐC

9 PHYS131002_02TX Vật lý 2 LT ____________3456_ TX14

24/08/2026->07/11/2026

8 PFCO330232_01TX Bơm, Quạt và Máy nén LT ____________3456_ TX14 24/08/2026->07/11/2026

7 MATH133101_01TX Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 LT ____________3456_ TX14

09/11/2026->26/12/2026

6 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ TX14 24/08/2026->07/11/2026

5 LLCT120205_02TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ TX14

24/08/2026->05/12/2026

4 HEEX321532_01TX Thiết bị trao đổi nhiệt LT ____________3456_ TX14 09/11/2026->26/12/2026

3 COMP340732_01TX Máy nén và thiết bị lạnh LT ____________3456_ TX14

09/11/2026->19/12/2026

2 BOIL330632_01TX Lò hơi LT ____________3456_ TX14 09/11/2026->19/12/2026

1 BOIL330632_01TX

09/11/2026->26/12/2026

Lớp: 25TXLC47LTT3 (Sĩ Số: 13) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP

LT ____________3456_ TX06

Lò hơi LT ____________3456_ TX14

24/08/2026->07/11/2026

11 PHYS111202_02TX

Loại HP Tiết Phòng Thời gian học

13 WSIE320425_01TX
An toàn lao động và môi trường công 

nghiệp

12 PHYS131002_01TX Vật lý 2 LT ____________3456_ TX27

10 PHYS111202_02TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH 12345____________

31/08/2026->19/09/2026

TX08

Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ TX08

24/08/2026->07/11/2026

24/08/2026->07/11/2026

7 HYPN221129_01TX

TX08 31/08/2026->19/09/2026

9 METE230130_01TX Công nghệ kim loại LT ____________3456_

8 MATH132601_03TX Toán 3 LT ____________3456_ TX19

6 GDQP110631_03TX
Giáo dục quốc phòng (Thực hành-

LTCĐ)
LT ______789012_____

09/11/2026->26/12/2026

QPNT05 16/11/2026->12/12/2026

Kỹ thuật thủy lực - khí nén LT ____________3456_ TX08

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hưng

 Ngày in: 30/7/2026 
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